TUẦN 7- TIẾT 28                                               KIỂM TRA VĂN
MÔN: NGỮ VĂN 6- Thời gian: 45 phút

( Đề chọn)
A.Ma trận đề

	       Mức 

          Độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Truyện truyền thuyết
	- Nhận biết nhân vật qua chi tiết truyện.

- Nhớ thể loại truyện
	
	- Hiểu ý nghĩa của nhân vật
	Hiểu  được ý nghĩa của truyện
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu : 2, 

Số điểm : 0,75
	
	Số câu : 1, 

Số điểm : 0,25
	Số câu : 1;

Số điểm : 2
	
	
	3 câu

3 đ

30%

	Truyện cổ tích  
	Nhận biết được nhân vật qua chi tiết truyện.

- Nhớ kiểu nhân vật trong truyện.


	- Nhớ phẩm chất của nhân vật qua các thử thách
	- Hiểu ý nghĩa truyện
	
	Viết đoạn văn phát biêủ cảm nghĩ về phẩm chất của nhân vật
	- Có quan điểm riêng, sáng tạo
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu : 2, 

Số điểm : 0,75
	Số câu : 1, 

Số điểm : 1
	Số câu: 1; 

Số điểm: 0,25
	
	Số câu : 1; 

Số điểm : 4
	Số câu : 1; 

Số điểm : 1
	 4 câu;

7 đ

 Tỉ lệ: 70%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Sè c©u :3

Sè ®iÓm : 2,5
	Sè c©u : 3

Sè ®iÓm: 2,5
	Sè c©u: 1

Sè ®iÓm: 5


	Sè c©u: 7 

Sè ®iÓm: 10. 

TØ lÖ: 100%


B. ĐỀ KIỂM TRA

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1:  Nối chi tiết ở cột A với nhân vật  ở cột B sao cho đúng.

	A( Chi tiết)
	B( Nhân vật)

	1. Vư​ợt qua nhiều thử thách bằng trí thông minh.
	a. Thạch Sanh

	2. Con rể Vua Hùng thuộc dòng dõi thần linh.
	b. Em bé thông minh

	3. Lập đ​ược nhiều chiến công hiển hách nhờ tinh thần dũng cảm, tài năng và ph​ương tiện thần kì.
	c.Thánh Gióng

	4. Tráng sĩ đ​ược phong là Phù Đổng Thiên Vư​ơng.
	d. Sơn Tinh


Câu 2: Thánh Gióng đ​ược coi là biểu t​ượng gì của tinh thần dân tộc?

A. Đoàn kết một lòng trong sự nghiệp xây dựng n​ước nhà.

B. Sức mạnh thần kì của tinh thần và hành động yêu n​ước.

C. Sức mạnh trỗi dậy phi th​ường khi đất n​ước lâm nguy.

D. Lòng yêu n​ước, sức mạnh phi th​ường, tinh thần sẵn sàng chống giặc ngoại xâm

Câu 3: Truyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh” thuộc thể loại…………………….

 Câu 4: Truyện "Em bé thông minh" đề cao trí khôn, kinh nghiệm đời sống dân gian, tạo ra tiếng cư​ời trong cuộc sống. Nhận định đó đúng hay sai?

	A. Đúng
	B. Sai


Câu 5. Nhân vật chính trong truyện "Em bé thông minh" thuộc kiểu nhân vật nào?

	A. Nhân vật dũng sĩ
	B. Nhân vật bất hạnh đư​ợc phù trợ

	C. Nhân vật thông minh
	D. Nhân vật ngốc nghếch gặp may.


II. Tự luận( 8đ)

Câu 1: (2 điểm): Ý nghĩa của truyện: " Sơn Tinh, Thuỷ Tinh"- Ngữ văn 6( Tập 1).

Câu 2: (6 điểm) Viết một đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về phẩm chất của nhân vật Thạch Sanh trong truyện : "Thạch Sanh"- Ngữ văn 6 tập 1.
C. HƯỚNG DẪN CHẤM

I. Trắc nghiệm ( 2đ )

	Câu


	1
	2
	3
	4
	5

	Mức độ tối đa
	1-a

2- d

3- a

4- c
	D
	Truyền thuyết
	A
	C

	Mức độ chưa đạt
	Chọn phương án khác hoặc không chọn phương án nào


 II. Tự luận ( 8 điểm)

Câu 1( 2đ) 

a.Mức độ tối đa:

* Về phương diện nội dung( 1,5đ): 

- HS trình bày đư​ợc ý nghĩa của truyện "Sơn Tinh, Thuỷ Tinh"

+ Giải thích hiện t​ượng m​ưa bão, lũ lụt xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ thuở các Vua Hùng dựng nư​ớc. .(0.5đ)

- Thể  hiện sức mạnh, ư​ớc mơ chế ngự thiên tai, bão lụt, bảo vệ cuộc sống của  ngư​ời Việt Cổ.(0,5đ)

- Suy tôn ca ngợi ân đức, công lao dựng nư​ớc của các vua Hùng. (0.5đ)

* Về phương diện hình thức( 0,5đ)

- Trình bày rõ ràng, chữ viết sạch đẹp.

- Diễn đạt mạch lạc, sáng rõ.

b. Mức chưa tối đa: Chưa đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về nội dung và hình thức nêu trên

c. Mức không đạt: không làm bài hoặc lạc đề.

Câu 2( 6đ)

a.Mức độ tối đa:

* Về phương diện nội dung( 4,5đ):

- HS nêu đ​ược những phẩm chất quý báu của Thạch Sanh:

+ Thật thà, chất phác. 

+  Dũng cảm, tài năng ( Diệt trằn tinh, đại bàng, có nhiều phép lạ) 

+ Có lòng nhân đạo, yêu hoà bình ( tha tội cho mẹ con Lí Thông, tha và thiết đãi quân sĩ của 18 n​ước chư​ hầu) 

→ Thạch Sanh tiêu biểu cho vẻ đẹp trí tuệ, tài năng và tâm hồn  của con người VN.

→ Phẩm chất của Thạch Sanh thể hiện niềm tin, ước mơ về công lí xã hội, tư tưởng nhân nghĩa, yêu hòa bình của dân tộc VN.

* Về phương diện hình thức( 1,5đ)
- HS biết viết đoạn văn, trình bày sạch sẽ, viết đúng chính tả. 

- Biết dùng từ phù hợp với nội dung truyện dân gian.

- Diễn đạt mạch lạc, rõ ràng.

b. Mức chưa tối đa: Chưa đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về nội dung và hình thức nêu trên

c. Mức không đạt: không làm bài hoặc lạc đề.

